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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số : 2805-1 /TH-QLT&VHBD 

V/v: Cung cấp vật tư pipe, fitting, valve 

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 05 năm 2025     

Kính gửi: Quý Công ty 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện 

đang có nhu cầu mua vật tư pipe, fitting, valve để phục vụ các Dự án của Công ty. 

Qua tìm hiểu PTSC Thanh Hóa được biết Quý Công ty có chức năng cung cấp 

hàng hóa nêu trên. Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty 

tham gia chào giá cung cấp hàng hóa nói trên với các điều khoản về thương mại như sau: 

1.  Điều kiện thanh toán:  

Trên cơ sở đàm phán hợp đồng giữa các Bên. 

2.  Đơn giá chào hàng:  

- Theo nhu cầu, PTSC Thanh Hóa đề nghị Quý công ty báo giá hàng hóa theo yêu 

cầu chào giá như Phụ lục 01 đính kèm 

3. Thời gian và địa điểm cung cấp hàng hóa 

- Thời gian cung cấp dự kiến: theo yêu cầu taih phụ lục 01 đính kèm thư mời chào 

giá này 

- Địa điểm giao hàng: Kho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa – 

Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, tx. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

- Người liên hệ giao: Vũ Đình Thạch (Mr.) – SĐT: 0914312423 

4. Thời gian và hình thức nhận thư chào giá:  

- Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá chậm nhất 10 giờ 

ngày 04/06/2025. 

- Hình thức nhận chào giá: Bằng phong bì kín (Nộp trực tiếp/ chuyển phát nhanh) 

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa – 268, Trần Nhật 

Duật, Phường Trúc Lâm, tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa 

- Người liên hệ:  

✓ Lê Thị Hương Thanh (Ms.) - SĐT: 0977.104.527, email: 

thanhlth@ptsc.com.vn 

✓ Thiều Việt Đức (Mr.) – SĐT: 0865312236, email: ductv@ptsc.com.vn 

5. Điều kiện xem xét trúng thầu:  

- Báo giá được tiếp nhận chậm nhất 10 giờ ngày 04/06/2025.  

- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

- Hiệu lực báo giá tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá 

mailto:thanhlth@ptsc.com.vn


Seq Type Material Size Unit Q'ty Unit Price (VNĐ) Amount (VNĐ) Manufacture Origin Delivery Date Remark

A Material Cost

I Mockup

1 Pipe
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME 

B36.10M/B36.19M BE SCH20-8"
8 Pcs 1 NSSMC Japan

Before 

28/06/2025

2 Pipe
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME 

B36.10M/B36.19M BE SCH40-8"
8 Pcs 1 NSSMC Japan

Before 

28/06/2025

4 Pipe
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME 

B36.10M/B36.19M BE STD-3"
3 Pcs 1 NSSMC Japan

Before 

28/06/2025

5 Fitting
Flange WN ASTM A105 Class 300 ASME B16.5 RF 

STD-3"
3 Pcs 1 DNP Korea

Before 

28/06/2025

6 Fitting
Straight nipple ASTM A106 Grade B Seamless ASME 

B36.10M/B36.19M PE -NPT SCH160-1/2"
0.5 Pcs 3 Samyoung Fitting Korea

Before 

28/06/2025

7 Fitting
Outlet ASTM A105 Class 3000 MSS SP-97 SW-24"x 

1/2"
Pcs 1 Samyoung Fitting Korea

Before 

28/06/2025

14 Gauge

Pressure Gauge Wise Model: P252 100A 0-60bar 

1/2''NPT 316SS 1% Diameter 100mm, 0-60Bar, 

1/2''NPT, inox 304, connect inox 316, Accuracy 1%, 

IP67, temperature max 200 degree

Pcs 1 Wise No require
Before 

28/06/2025

15 Gauge

Temperature Gauge Wise Model T120, 100W 0-600 

degree, L150mm, D 6.4mm

Diameter 100mm, range 0-600 degree

connection 1/2”Npt

inox 304

Accuracy 2%

Pcs 1 Wise No require
Before 

28/06/2025

16 PSV

Safety Valve 1216 PN 40/PN 16 NPT-NPT DN: 1/2" x 

1" ORF 13 A351CF3M

LIFTING LEVER, METAL SEAT

INCONEL SPRING

SET PRESSURE: 25.5 BARG

FLUID: STEAM TEMPERATURE: 345ºC

Spring Inconel X-750 SV 

Pcs 1 EFS No require
Before 

28/06/2025

II 8" MPS line -

18 Valve

ASTM A216 Gr.WCB Class 300 API 600 Flange 

ASME B16.5 RF Trim number 5 BB-BGOS&Y Gear 

operated-10" x 300#

10" Pcs 2.00 Hawks Korea
Before 

02/07/2025
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23 Fitting
Blind flange ASTM A105 Class 300 ASME B16.5 RF-

10"x 300#
10 Pcs 2 DNP Korea

Before 

28/06/2025

24 Valve

ASTM A216 Gr.WCB Class 300 API 600 Flange 

ASME B16.5 RF Trim number 5 BB-BGOS&Y 

Handwheel operated-8"x300#

8 Pcs 1 Hawks Korea
Before 

02/07/2025

26 Fitting
Blind flange ASTM A105 Class 300 ASME B16.5 RF-

8"x300#
8 Pcs 1 DNP Korea

Before 

28/06/2025

28 Fitting
Flange WN ASTM A105 Class 300 ASME B16.5 RF 

SCH20-8"x300#
8 Pcs 1 DNP Korea

Before 

28/06/2025

29 Fitting
Flange WN ASTM A105 Class 300 ASME B16.5 RF 

XS-2"X300#
2 Pcs 2 DNP Korea

Before 

28/06/2025

30 Fitting
Straight tee ASTM A234 Grade WPB Seamless ASME 

B16.9 BW XS-2"x 2"
2 Pcs 1 Samyoung Fitting Korea

Before 

28/06/2025

31 Fitting
Blind flange ASTM A105 Class 300 ASME B16.5 RF -

2"X300#
2 Pcs 1 DNP Korea

Before 

28/06/2025

34 Fitting
Concentric swaged nipple ASTM A234 Grade WPB 

Seamless MSS SP-95 BE(L) - PE(S) XS-XS-2" X 3/4"
2" X 3/4" Pcs 1 Samyoung Fitting Korea

Before 

28/06/2025

35 Pipe
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME 

B36.10M/B36.19M BE XS-2
2 Pcs 1 NSSMC Japan

Before 

28/06/2025

36 Fitting
90 degree elbow ASTM A105 Class 3000 ASME 

B16.11 SW -3/4"
0.75 Pcs 10 Samyoung Fitting Korea

Before 

28/06/2025

37 Valve
Gate valve ASTM A105 Class 800 API 602 SW Trim 

number 5 BB-BG-OS&Y Handwheel operated-3/4"
0.75 Pcs 6 Hawks Korea

Before 

02/07/2025

38 Fitting
Straight tee ASTM A105 Class 3000 ASME B16.11 

SW -3/4"
0.75 Pcs 1 Samyoung Fitting Korea

Before 

28/06/2025

39 Pipe
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME 

B36.10M/B36.19M PE XS-3/4"
0.75 Pcs 9 NSSMC Japan

Before 

28/06/2025

40 Fitting
Straight nipple ASTM A106 Grade B Seamless ASME 

B36.10M/B36.19M PE - NPT L=100mm SCH160-3/4"
0.75 Pcs 2 Samyoung Fitting Korea

Before 

28/06/2025

41 Fitting
Flange SW ASTM A105 Class 300 ASME B16.5 RF 

XS-3/4"
0.75 Pcs 1 DNP Korea

Before 

28/06/2025

42 Fitting Cap ASTM A105 Class 3000 ASME B16.11 NPT -3/4" 0.75 Pcs 2 Samyoung Fitting Korea
Before 

28/06/2025

44 Fitting
90 degree elbow ASTM A105 Class 6000 ASME 

B16.11 SW -3/4"
0.75 Pcs 7 Samyoung Fitting Korea

Before 

28/06/2025

III 10" CW line -

57 Fitting
Blind flange ASTM A105 Class 150 ASME B16.5 RF-

10"x150#
10 Pcs 2 DNP Korea

Before 

28/06/2025

58 Valve

ASTM A216 Gr.WCB Class 150 API 600 Flange 

ASME B16.5 RF Trim number 5 BB-BGOS&Y 

Handwheel operated-10"x150#

10 Pcs 2 Hawks Korea
Before 

02/07/2025
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61 Fitting
Blind flange ASTM A105 Class 150 ASME B16.5 RF-

10"x150#
10 Pcs 2 DNP Korea

Before 

28/06/2025

62 Fitting
Flange WN ASTM A105 Class 150 ASME B16.5 RF 

SCH30-10"x150#
10 Pcs 2 DNP Korea

Before 

28/06/2025

IV 2" IA line -

66 Fitting
Blind flange ASTM A105 Class 150 ASME B16.5 RF-

3"x150#
3 Pcs 1 DNP Korea

Before 

28/06/2025

68 Fitting
Flange WN ASTM A105 Class 150 ASME B16.5 RF 

XS-2"x150#
2 Pcs 1 DNP Korea

Before 

28/06/2025

71 Valve

ASTM A216 Gr.WCB Class 150 API 600 Flange 

ASME B16.5 RF Trim number 8 BB-BGOS&Y 

Handwheel operated-2"x150#

2 Pcs 1 Hawks Korea
Before 

02/07/2025

72 Fitting
Blind flange ASTM A105 Class 150 ASME B16.5 RF-

2"x150#
2 Pcs 1 DNP Korea

Before 

28/06/2025

A Other Cost

1 Third Party Lab Test for Fitting Lot 1

2
NDE for valve follow NSRP's Specification of Manual 

Valve
Lot 1

                            - 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến kho PTSC Thanh Hóa

Thành tiền chưa bao gồm thuế GTGT (VNĐ)
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- Đáp ứng thời gian thực hiện dịch vụ 

- Có giá chào thấp nhất  

 

Xin chân thành cảm ơn! 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


